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    TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈ      R   – V    T U
 

 

Bản án số: 157/2023/DSPT
 

Ngày: 12-9-2023   

“V/v Kiện đòi tài sản” 

 CỘ    Ò  XÃ  ỘI C Ủ    Ĩ  VIỆT   M 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ    Ò  XÃ  ỘI C Ủ    Ĩ  VIỆT   M 

TÒA ÁN NHÂN     TỈ      R   – V    T U 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà N u  n T   Qu n  

Các Thẩm phán:      Ông N u  n Min  C âu 

                                Ôn  Đặn  Đức Hào 

- Thư ký phiên tòa: N u  n T   Hà Vy – T      T   án n ân  ân t n  Bà 

R   – V n  Tàu  

- Đại diện Viện ki m s t nh n d n t nh  à   a – V ng Tàu  Bà Trần T   

Kiều O n  - Kiểm sát viên  

Ngày 12-9-2023, tại Tr  s  T   án n ân  ân t n  Bà R   – V n  Tàu xét xử 

p úc t ẩm côn     i v  án t   l  số: 159/2022/TLPT-DS ngày 11-11-2022 về 

việc “Kiện đòi tài sản”. 

Do  ản án  ân s  s  t ẩm số 94/2022/DS-ST ngày 27 tháng 9 năm 2022 củ  

Toà án nhân dân  u ện X      án  cáo. 

Theo các qu ết đ n : Qu ết đ n  đ   v  án r  xét xử số 23/2023/QĐ-PT  

ngày 06-02-2023; Qu ết đ n   oãn p iên t   số 22/2023/QĐ-PT ngày 20-02-

2023; Qu ết đ n   oãn p iên t   số 52/2023/QĐ-PT ngày 29-3-2023; Qu ết đ n  

tạm n ừn  p iên t   số 32/2023/QĐ-PT ngày 18-4-2023; T ôn   áo về việc m  

lại p iên t   số 70/2023/TB-TA ngày 22-5-2023; Qu ết đ n   oãn p iên t   số 

85/2023/QĐ-PT ngày 07-6-2023; T ôn   áo về việc m  lại p iên t   số 

70/2023/TB-TA ngày 28-7-2023; Qu ết đ n  tạm n ừn  p iên t   số 

175/2023/QĐ-PT ngày 16-8-2023; Qu ết đ n  t    đổi n  ời tiến  àn  tố t n  số 

127/2023/QĐ-TA ngày 16-8-2023; Qu ết đ n  tạm n ừn  p iên t   số  

177/2023/QĐ-PT ngày 29-8-2023; Qu ết đ n  t    đổi n  ời tiến  àn  tố t n  số 

149/2023/QĐ-TA ngày 12-9-2023   iữ  các đ  n  s : 

Nguyên đơn: Bà Đặng Kim P, sinh năm 1972 (vắng mặt). 

 N i c  trú: Số 07 Đ ờng số 6, tổ 21, khu phố 2, ph ờng T5, Quận X, Thành phố 

Hồ Chí Minh.   

Bà P ủy quyền ủ  qu ền t  m  i  tố t n  c o: 

- Bà N u  n T   H, sinh năm 1997 (vắn  mặt). 

- Bà N u  n T   N ọc D, sinh năm 1996 (có mặt)  

 (theo Giấ  ủ  qu ền số 000046 n à  28-6-2022) 
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Bà H và bà D cùng đ a ch  liên lạc: Lầu 3, số 256 đ ờng Nguy n Th  Minh K1, 

ph ờng S, Quận U, Thành phố Hồ Chí Minh. 

N  ời  ảo vệ qu ền và lợi íc   ợp p áp củ   à Đặn  Kim P: 

 Ông V  n  Xuân K– Văn p  n  luật s  Kết Nối tại Sài G n, (vắn  mặt)   

 Đ   c  : Lầu 3, số 256 đ ờn  N u  n T   Min  K1, p  ờn  S, Quận U, Thành 

p ố Hồ C í Min   

 Bị đơn: Ông Hà Quang T, sinh năm 1988, (có mặt). 

 N i c  trú: Ấp X, xã P1, huyện X, t nh Bà R a -V ng Tàu.  

Ông T ủy quyền tham gia tố t n  c o: Ông N u  n N   H1, sinh năm 1978 

(t eo Giấ  ủ  qu ền số 10703 n à  30-8-2022 - có mặt). 

 N i c  trú: 84/6 Nguy n Thái B, ph ờng Nguy n Thái B, Quận Y, Thành phố Hồ 

Chí Minh.    

  Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Ông  ương  nh T1, sinh năm 1975 (vắng mặt). 

 HKTT: Xã C  n  Gián,  u ện Nghi Xuân, t n  Hà Tĩn   

Ông T1 ủy quyền tham gia tố t ng cho: Bà Nguy n Th  Ngọc D sinh năm 

1996 và bà N u  n T   H sinh năm 1997, theo Giấy ủy quyền số 7622 ngày 14-7-

2022 (bà D có mặt, bà H vắng mặt).  

Bà H và bà D cùng đ a ch  liên lạc: Lầu 3, số 256 đ ờng Nguy n Th  Minh K1, 

p  ờng S, Quận U, Thành phố Hồ Chí Minh.   

2. Ông Huỳnh Minh T2, sinh năm 1982 (vắng mặt).  

N i c  trú: Số 279/120 B2, P  ờng L, quận T6, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Ông T2 ủy quyền tham gia tố t ng cho Bà Nguy n Th  Ngọc D sinh năm 

1996 và bà Nguy n Th  H sinh năm 1997, theo Giấy ủy quyền số 000045 ngày 28-

6-2022  (bà D có mặt, bà H vắng mặt). 

3. Bà Phạm Thị Ngọc Thanh, sinh năm 1976 (vắng mặt). 

N i c  trú: Số 274/9 V, P  ờng Z, Quận U, Thành phố Hồ Chí Minh  

Bà T3 ủy quyền tham gia tố t ng cho cho Bà Nguy n Th  Ngọc D sinh năm 

1996 và bà Nguy n Th  H sinh năm 1997, theo Giấy ủy quyền số 6802 ngày 27-6-

2022 (bà D có mặt, bà H vắng mặt). 

4. Bà Đặng Thị Kim A, sinh năm 1963 (vắng mặt). 

 N i c  trú: Số 103 P3, khu phố P4, th  trấn P5, huyện X, t nh Bà R a-V n  Tàu     

 gười kháng cáo: N u ên đ n  à Đặn  Kim P và b  đ n ông Hà Quang T. 

 ỘI  U   VỤ Á : 

1.Theo đơn khởi kiện, qu  trình giải quyết tại tòa  n và tại phiên tòa sơ 

thẩm nguyên đơn và người đại diện hợp ph p của nguyên đơn trình bày:  

Do bà P quen  iết ôn  Hà Quang T từ năm 2012, ông  T  ỏi bà P v   tiền để 
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đầu t  vào K u  u l c  n      ỡn  T ôn  X n  nên từ năm 2014 đến năm 2016, bà 

P đã n iều lần c u ển   oản tr c tiếp c o ông T vay 1 428 000 000đ, c  t ể từn  

lần n   s u: 

- N à  29/11/2014 c u ển c o v   100 000 000đ  

- N à  02/12/2014 c u ển c o v   73 000 000đ  

- N à  05/12/2014 c u ển c o v   55 000 000đ  

- Ngày 15/3/2014 bà P n ờ ôn  Huỳn  Min  T2 c u ển c o ông T vay là 

100 000 000đ. 

Ngày 07/7/2016 bà P n ờ  à P ạm T   N ọc T3c u ển   oản c o ông T vay 

1 100 000 000đ. 

N oài r  từ năm 2012 đến năm 2019 bà P c n n iều lần c u ển c o ông T 

vay 1 691 240 000đ t ôn  qu  số tài   oản củ  mẹ ông T là bà Đặn  T   Kim A, c  

t ể từn  lần n   s u: 

- N à  08/10/2013 c u ển c o v   85 000 000đ  

- N à  26/11/2013 c u ển c o v   210 000 000đ  

- N à  29/11/2013 c u ển c o v   200 000 000đ  

- N à  26/12/2013 c u ển cho vay 50 000 000đ  

- N à  14/01/2014 c u ển c o v   171 000 000đ  

- N à  22/01/2014 c u ển c o v   150 000 000đ  

- N à  27/01/2014 c u ển c o v   20 000 000đ  

- N à  06/02/2014 c u ển c o v   10 000 000đ  

- N à  10/02/2014 c u ển c o v   50 000 000đ  

- Ngày 27/02/2014 c u ển c o v   10 000 000đ  

- N à  20/03/2014 c u ển c o v   200 000 000đ  

- N à  24/04/2014 c u ển c o v   205 000 000đ  

- N à  15/7/2015 c u ển c o v   40 000 000đ  

- N à  23/07/2015 c u ển c o v   25 000 000đ  

- N à  02/12/2016 c u ển cho vay 10 000 000đ  

- N à  12/01/2017 c u ển c o v   45 000 000đ  

- N à  13/01/2017 c u ển c o v   57 000 000đ  

- N à  07/04/2017 c u ển c o v   10 000 000đ  

- N à  30/01/2019 c u ển c o v   60 000 000đ  

Ngoài ra bà P c n n ờ ôn  Huỳn  Min  T2 c u ển tiền c o ông T vay qu  số 

tài   oản củ   à Đặn  T   Kim A 02 lần c  t ể: N à  30/10/2013 c u ển cho vay 

20 000 000đ; Ngày 08/11/2013 c u ển c o v   63 240 000đ. 
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H i  ên t ỏ  t uận miện  với n  u lãi suất t eo qu  đ n  p áp luật, t ời  ạn 

v     i nào cần lấ  lại  oặc trả lại t ì  áo tr ớc c o n  u 10 n à    

S u   i  iết ông T không sử   n  đún  m c đíc  n   lúc  ỏi v   nên bà P đã 

n iều lần  êu cầu ông T trả lại số tiền v   n  n  ông T   ôn  trả nên bà P    i  iện 

ông T  êu cầu ông T p ải trả cho bà P số tiền đã v   là 1 428 000 000đ và số tiền 

c ậm t  n  toán từ ngày 13/02/2020 đến n à  xét xử s  t ẩm  

Bà P xin rút lại  êu cầu ông T và bà Kim A có n  ĩ  v  liên đới trả c o bà P 

là 1 691 240 000đ và lãi suất c ậm t  n  toán đối với số tiền v   nà . 

2. Quá trình giải quyết tại tòa án và tại phiên tòa sơ thẩm bị đơn và người 

đại diện hợp pháp của bị đơn trình bày:   

Ông T   ôn  t  c  iện  i o   c  nào về v   tiền củ  bà P  Từ năm 2013 đến 

cuối năm 2016, vì quen  iết bà P nên ông T có cho bà P va    n 1 000 000 000đ, 

c o v   n iều lần, có   i c u ển tiền qu  n ân  àn , có   i đ   tiền mặt n  n  vì 

quá lâu nên ông T   ôn  n ớ rõ và   i bà P c u ển trả tiền c o ông T qua ngân 

 àn  đ ợc t ể  iện  ằn  các giấ  c u ển tiền c o ông T thì ông T   ôn  c n l u 

 iữ  Do bà P đã trả  ần  ết nợ c o ông T nên bà P c   c n nợ ông T 200 000 000đ 

t eo Giấ   áo số  i o   c : TT152660T147/BT7 củ  N ân  àn  S com  n  n à  

23/9/2015 (c ứn  cứ  o bà P cun  cấp tại T   án)  

Ông T xác đ n  n ữn  tài liệu, c ứn  cứ  o bà P cun  cấp c o rằn  đã c u ển 

tiền c o ông T t ì đó là tiền bà P c u ển   oản để trả c o ông T số tiền nợ tr ớc đâ  

bà P đã v   m ợn củ  ông T  Việc ông T cho bà P v   m ợn tiền   ôn  lập t àn  

văn  ản,   ôn  c n l u  iữ tài liệu, c ứn  cứ để cun  cấp c o Tòa án.  

Việc bà P c u ển tiền c o bà Kim A để c o ông T m ợn tiền t ì ông T không 

 iết và   ôn  có liên qu n  ì  Ông T c      o  iờ n ận tiền v   củ  bà P do bà Kim 

A  i o  H n nữ ,  iữ  ông T và bà P c n    ôn  có  ất  ỳ  ợp đồn   ợp tác  ì 

c ứn  min  bà P c u ển tiền để ông T đầu t  vào K u  u l c  n      ỡn  T ôn  

Xanh n   bà P trình bày. Ông T   ôn  đồn    trả c o bà P 1 428 000 000đ  

Ông T yêu cầu  à Đặn  Kim P p ải trả c o c o ông T 200 000 000đ (  i trăm 

triệu đồn )  o ông T c u ển c o bà P v   tiền vào n à  23/9/2015 t eo Giấ   áo số 

TT152660T147/BT7 củ  N ân  àn  S com  n   

3. Đối với yêu cầu phản tố của b  đơn, nguyên đơn và người đại diện hợp 

ph p của nguyên đơn trình bày: Bà P xác n ận n à  23/9/2015 ông T có c u ển 

  oản c o bà P 200.000 000đ. Tu  n iên số tiền nà  ông T c u ển c o bà P là do 

ngày 22/9/2015 bà P n ờ ôn  D  n  An  T1 c u ển   oản c o ông T vay 

300.000.000đ để mu  Ip  , n  n  s u đó ông T c   v   100 000 000đ và c u ển 

  oản trả lại bà P 200 000 000đ; việc v   và c u ển trả nà    ôn  lập t àn  văn 

 ản, c   nói miện  với n  u  Đề n    Hội đồn  xét xử  ác  êu cầu p ản tố củ     

đ n   

4. Người đại diện theo ủy quyền cho ông Huỳnh Minh T2, bà Phạm Th  

Ngọc T3, ông Dương Anh T1 trình bày: 

Ông T2 và bà T3 t ốn  n ất vời lời trìn   à  củ  bà P   trên  Ngày 15/3/2014 

bà P n ờ ôn  Huỳn  Min  T2 c u ển c o ôn  Hà Quang T vay số tiền là 
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100 000 000 đồn  và c u ển cho ông T vay qu  số tài   oản củ   à Đặn  T   Kim 

A 02 lần c  t ể: 

- N à  30/10/2013 c u ển c o v   20 000 000đ  

- N à  08/11/2013 c u ển c o v   63 240 000đ. 

Ngày 07/7/2016 bà P n ờ  à P ạm T   N ọc T3c u ển   oản c o ông T vay 

1 100 000 000đ. 

Ngày 22/9/2015 bà P n ờ ôn  D  n  An  T1 c u ển   oản c o ông T vay 

300.000.000đ. 

Nay ông T2, ông T1 và bà T3 đề n    T   án xem xét,  iải qu ết  êu cầu 

củ  bà P t eo đún  qu  đ n  p áp luật  Ông T2, ông T1 và bà T3   ôn  có  êu cầu 

độc lập  ì liên qu n đến v  án  

Tại  ản án dân sự sơ thẩm số 94/2022/DS-ST ngày 27 tháng 9 năm 

2022 của Toà án nhân dân huyện X căn cứ vào các Điều: 166, 280, 357, 463, 

465, 466  Bộ luật Dân s ; K oản 2 Điều 26, Điều 35, Điều 39, Điều 227 và Điều 

228 Bộ luật Tố t n   ân s ; Điều 19 N    qu ết số 02/2020/NQ-HĐTP n à  

24/9/2020 củ  Hội đồn  T ẩm p án TAND tối c o; K oản 4, 5 Điều 26, tiểu m c 

1 3, M c 1, P ần II (D n  m c án p í) N    qu ết số 326/2016/UBTVQH14 n à  

30-12-2016 củ  Uỷ   n t  ờn  v  Quốc  ội, tu ên xử: 

1  C ấp n ận một p ần  êu cầu    i  iện củ  bà P đối với ông T về “Kiện 

đ i tài sản là tiền”   

1 1  G i n ận việc ông T t  n u ện trả c o bà P số tiền 228.000.000đ. 

1 2  K ôn  c ấp n ận  êu cầu    i  iện củ  bà P về việc  êu cầu ông T 

trả 1 200 000 000đ do ông Huỳn  Min  T2 và bà P ạm T   N ọc T3c u ển vào tài 

  oản củ  ông T. 

1 3  Đìn  c    êu cầu    i  iện về việc  uộc ông T và  à Kim A p ải liên 

đới trả c o bà P 1 691 240 000đ và lãi suất c ậm t  n  toán đối với số tiền nà . 

2. C ấp n ận  êu cầu    i  iện p ản tố củ  ông T đối với bà P, buộc bà P trả 

cho ông T 200 000 000đ; 

3. Ông T2 và bà T3 đ ợc qu ền    i  iện  ằn  v  án  ân s    ác đối với 

1.200.000.000đ đã c u ển vào tài   oản củ  ông T nếu có tr n  c ấp   

Ngoài ra  ản án s  t ẩm c n tu ên về lãi suất c ậm trả; án p í; qu ền kháng 

cáo và t ời  ạn t i  àn   ản án t eo qu  đ n   

Ngày 11-10-2022, bà P có đ n   án  cáo Bản án  ân s  s  t ẩm số 

94/2022/DSST n à  27/9/2022 củ  T   án n ân  ân  u ện X  êu cầu T   án cấp 

p úc t ẩm  ủ  toàn  ộ  ản án  ân s  s  t ẩm 94/2022/DSST ngày 27/9/2022 củ  

T   án n ân  ân  u ện X.  
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Cùng ngày 11-10-2022, ông T có đ n   án  cáo Bản án  ân s  s  t ẩm số 

94/2022/DSST ngày 27/9/2022 củ  T   án n ân  ân  u ện X với nội  un : Yêu 

cầu T   án cấp p úc t ẩm sử   ản án s  t ẩm,  ác toàn  ộ  êu cầu    i  iện củ  

n u ên đ n  Ông T   ôn  đồn    t  n u ện trả bà P 228 000 000đ   

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 12-9-2023: Các đ  n  s  gồm bà D (đại diện 

theo ủy quyền củ  n u ên đ n là bà P đồng thời đại diện theo ủy quyền của những 

n  ời có quyền lợi n  ĩ  v  liên quan là ông T1, ông T2, bà T3 cùng với b  đ n ông 

T và ôn  Hà đại diện theo ủy quyền của ông T đã t ỏa thuận t ốn  n ất đ ợc với 

nhau về việc giải quyết toàn bộ nội dung v  án, c  t ể n   s u: 

[I]. Tổng số tiền bà P có yêu cầu khởi kiện đối với ông T và số tiền ông T 

có yêu cầu phản tố đối với bà P theo các chứng từ, cụ thể như sau: 

[1]  Tổn  số tiền bà P    i  iện  uộc ông T p ải trả là 1 428 000 000đ (một 

tỷ,  ốn trăm hai m  i tám triệu đồn ) t eo 05  iấ  nộp tiền và n  ời nộp tiền vào 

tài   oản củ  ông T c  t ể là: 

[1.1]. Ngày 29/11/2014 bà Đặn  Kim P c u ển c o ôn  Hà Qu n  Qu n  

Tr c số tiền 100 000 000đ (một trăm triệu đồn ) t eo Giấ  nộp tiền số: 

TT14333XZQ06\QT6 củ  N ân hàng TMCP Sài Gòn Th  ng Tín. 

[1.2]. Ngày 02/12/2014 bà Đặn  Kim P c u ển c o ôn  Hà Quang T số tiền 

73.000.000đ ( ả  m  i    triệu đồn ) t eo Giấ  nộp tiền số: 

TT14336RYBWP\SGN củ  N ân  àn  TMCP Sài G n T   ng Tín. 

[1.3]. Ngày 05/12/2014 bà Đặn  Kim P c u ển c o ôn  Hà Quang T số tiền 

55.000.000đ (năm m  i lăm triệu đồn ) t eo Giấ  nộp tiền số: 

TT14339F397C\QT6 củ  N ân  àn  TMCP Sài G n T   ng Tín. 

[1.4]. Ngày 07/7/2016 bà P ạm T   N ọc T3đã c u ển c o ôn  Hà Qu n  T  

số tiền 1 100 000 000đ (một tỷ một trăm triệu đồn )  t eo Ủ  n iệm c i số: 22 củ  

Ngân hàng TMCP Á Châu. 

[1.5]. Ngày 15/3/2014 ông Huỳn  Min  T2 đã c u ển c o ôn  Hà Qu n  T 

số tiền 100 000 000đ (một trăm triệu đồn ) t eo Giấ  nộp tiền số: 

TT1407476GCV\QT6 củ  N ân  àn  TMCP Sài Gòn Th  ng Tín.  

[2]  Số tiền ông T có  êu cầu p ản tố  uộc bà P p ải t  n  toán là 

200.000.000đ (hai trăm triệu đồn ) t eo Giấ   áo có số TT152660T147/BT7 n à  

23-9-2015 củ  N ân  àn  TMCP Sài G n T   ng Tín. 

[II]. Về số tiền mà ông T2 và bà T3 chuyển cho ông T theo yêu cầu của bà 

P: 

 [1]. Bà D đại  iện t eo ủ  qu ền củ  ông T2 xác n ận: Số tiền 100 000 000đ 

(một trăm triệu đồn ) mà ông T2 đã c u ển c o ông T t eo Giấ  nộp tiền số  i o 

  c : TT1407476GCV\QT6 n à  15/3/2014 củ  N ân hàng TMCP Sài Gòn 

Th  ng Tín là do bà P n ờ ông T2 c u ển c o ông T, nên ông T2 và bà P sẽ t  

 iải qu ết với n  u, ông T2   ôn   êu cầu ông T p ải  oàn trả số tiền 

100.000.000đ (một trăm triệu đồn ) nà  c o ông T2.  

[2]. Bà D đại  iện t eo ủ  qu ền củ  bà T3 xác n ận: Số tiền 1.100.000.000đ 

(một tỷ một trăm triệu đồn ) mà bà T3 đã c u ển c o ông T t eo Ủ  n iệm c i số 

22 n à  07/7/2016 củ  N ân  àn  TMCP Á C âu là  o bà P n ờ bà T3 c u ển 

cho ông T  Tại “Bản t     i” n à  01-4-2020 (BL 199-200) củ  bà T3 thì bà T3 đã 
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xác n ận bà P đã  oàn trả lại c o bà T3 số tiền 1 100 000 000đ (một tỷ một trăm 

triệu đồn ) nên  iện n   bà T3 và ông T   ôn  có  ất cứ qu ền và n  ĩ  v   ì đối 

với n  u về số tiền nà   

 [III].  ội dung thỏa thuận giữa bà P với ông T về việc quyết toán nợ: 

[1]. Ông T và ông Hà (đại  iện t eo ủ  qu ền củ  ông T) đồn     oàn trả lại 

cho bà P số tiền 700 000 000đ ( ả  trăm triệu đồn )  ằn  tiền mặt n    tại p iên 

t   p úc t ẩm n à  12/9/2023; bà D (đại  iện t eo ủ  qu ền củ  củ  bà P) xác 

n ận đã n ận đủ 700 000 000đ ( ảy trăm triệu đồn )  ằn  tiền mặt t    bà P do 

ông T  i o trả tr c tiếp tại p iên t   p úc t ẩm n à  12/9/2023. 

[2]. Bà D (đại  iện t eo ủ  qu ền củ  bà P đồn  t ời đại  iện t eo ủ  qu ền 

củ  n ữn  n  ời có qu ền lợi n  ĩ  v  liên qu n là ông T1, ông T2, bà T3) cùng 

với    đ n là ông T và ông Hà (đại  iện t eo ủ  qu ền củ  ông T) t ỏ  t uận t ốn  

n ất: Việc tr n  c ấp “đ i nợ”  iữ  bà P đối với ôn  T đã đ ợc các  ên t ỏ  t uận 

 iải qu ết xon ,  o đó tất cả các c ứn  từ c u ển tiền  iữ  bà P với ông T và 

c ứn  từ c u ển tiền  iữ  ông T với bà P đối với n  u đã đ ợc các  ên t ốn  n ất 

liệt  ê   i n ận tại m c [I] nêu trên là   ôn  c n  iá tr  p áp l     

[3]  Ôn  P r  No J (c ồn  củ   à Đặn  Kim P) xác n ận đồn    với nội  un  

mà bà D (đại  iện t eo ủ  qu ền củ  nguyên đ n là bà P đồn  t ời đại  iện t eo 

ủ  qu ền củ  n ữn  n  ời có qu ền lợi n  ĩ  v  liên qu n là T1, ông T2, bà T3) 

cùn  với    đ n là ông T và ông H1 (đại  iện t eo ủ  qu ền củ  ông T) đã t ỏ  

t uận t ốn  n ất đ ợc với n  u về việc  iải qu ết toàn  ộ nội  un  v  án và c m 

 ết   ôn  có  ất cứ   iếu nại t ắc mắc  ì về s u (t eo “Bản trìn   à     iến” củ  

ông Park No J (c ồn  củ  bà P) ngày 26-7-2023; số Hộ c iếu M42639602; đ ợc 

văn p  n  Côn  c ứn  P ạm Xuân T4 c ứn  t  c c ữ    số: 001009 n à  26-7-

2023. 

 [IV]. Về án phí: Án p í  ân s  s  t ẩm có  iá n ạc  đối với số tiền 

700 000 000đ là 32 000 000đ. 

 {20 000 000đ + 12 000 000đ (4% củ  700 000 000đ – 400 000 000đ) = 

32 000 000đ}   

 Bà D đại diện theo ủy quyền của nguyên đ n là bà P;    đ n ông T và ông H1 

đại diện theo ủy quyền của ông T thỏa thuận thống nhất mỗi bên ch u 50% án phí 

có giá ngạch.  

* Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát: 

Việc tuân t ủ p áp luật tron   i i đoạn xét xử p úc t ẩm: N ữn  n  ời tiến 

 àn  tố t n  và n ữn  n  ời t  m  i  tố t n  t  c  iện đún  qu  đ n  củ  p áp 

luật  

Về tố t n  và nội  un  v  án: Tại p iên t   p úc t ẩm, các đ  n  s  đã t ỏ  

t uận đ ợc với n  u về việc  iải qu ết toàn  ộ nội  un  v  án nên đề n    Hội 

đồn  xét xử p úc t ẩm sử  án s  t ẩm, côn  n ận s  t ỏ  t uận củ  các đ  n  s  

tại p iên t   p úc t ẩm  

  Ậ  Đ    CỦ  TÒ  Á :  
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S u   i n  iên cứu các tài liệu có tron   ồ s  v  án đã đ ợc t ẩm tr  tại 

phiên tòa p úc t ẩm, Hội đồn  xét xử p úc t ẩm n ận đ n : 

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 12/9/2023, bà D (đại diện theo ủy quyền của bà 

P đồng thời là đại diện theo ủy quyền của nhữn  n  ời có quyền lợi n  ĩ  v  liên 

quan là ông T1, ông T2, bà T3) cùng với b  đ n là ông T và ông H1 (đại diện theo 

ủy quyền của ông T) đã t ỏa thuận đ ợc với nhau về việc giải quyết toàn bộ nội 

dung v  án.  

Xét s  t ỏ  t uận củ  các đ  n  s  là t  n u ện,   ôn  trái qu  đ n  củ  

p áp luật,   ôn  vi p ạm đạo đức xã  ội nên Hội đồn  xét xử p úc t ẩm t ốn  

n ất với qu n điểm củ  Đại  iện Viện  iểm sát n ân  ân t n  Bà R   – V n  Tàu 

sử   ản án s  t ẩm, côn  n ận s  t ỏ  t uận củ  các đ  n  s  tại p iên t   p úc 

t ẩm  

Vì các lẽ trên: 

QUYẾT Đ    

Áp   n  Điều 300 Bộ luật Tố t n  Dân s , sử  Bản án  ân s  s  t ẩm số 

94/2022/DS-ST ngày 27-9-2022 củ  Toà án n ân  ân  u ện X, tu ên xử n   s u: 

 [I]. Tổng số tiền bà Đặng Kim P có yêu cầu khởi kiện đối với ông Hà 

Quang T và số tiền ông Hà Quang T có yêu cầu phản tố đối với bà Đặng Kim 

P theo các chứng từ, cụ thể như sau: 
[1]. Tổng số tiền bà Đặng Kim P kh i kiện buộc ông Hà Quang T phải trả là 

1 428 000 000đ (một tỷ, bốn trăm   i m  i tám triệu đồng) theo 05 giấy nộp tiền 

và n  ời nộp tiền vào tài khoản của ông Hà Quang T c  thể là: 

[1.1]. Ngày 29/11/2014 bà Đặng Kim P chuyển cho ông Hà Quang T số tiền 

100.000.000đ (một trăm triệu đồng) theo Giấy nộp tiền số: TT14333XZQ06\QT6 

củ  N ân  àn  TMCP Sài G n T   n  Tín  

[1.2]. Ngày 02/12/2014 bà Đặng Kim P chuyển cho ông Hà Quang T số tiền 

73.000.000đ (bả  m  i    triệu đồng) theo Giấy nộp tiền số: 

TT14336RYBWP\SGN củ  N ân  àn  TMCP Sài G n T   n  Tín  

[1.3]. Ngày 05/12/2014 bà Đặng Kim P chuyển cho ông Hà Quang T số tiền 

55.000.000đ (năm m  i lăm triệu đồng) theo Giấy nộp tiền số: 

TT14339F397C\QT6 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn T   n  Tín  

[1.4]. Ngày 07/7/2016 bà Phạm Th  Ngọc T3đã c u ển cho ông Hà Quang T  

số tiền 1.100.000.000đ (một tỷ một trăm triệu đồng)  theo Ủy nhiệm chi số: 22 của 

Ngân hàng TMCP Á Châu. 

[1.5]. Ngày 15/3/2014 ông Huỳnh Minh T2 đã c u ển cho ông Hà Quang T 

số tiền 100.000.000đ (một trăm triệu đồng) theo Giấy nộp tiền số: 

TT1407476GCV\QT6 củ  N ân  àn  TMCP Sài G n T   n  Tín   

[2]. Số tiền ông Hà Quang T có yêu cầu phản tố buộc bà Đặng Kim P phải 

thanh toán là 200.000.000đ (hai trăm triệu đồng) theo Giấy báo có số 

TT152660T147/BT7 ngày 23-9-2015 củ  N ân  àn  TMCP Sài G n T   n  Tín  
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[II]. Về số tiền mà ông Huỳnh Minh T2 và bà Phạm Thị Ngọc T3chuyển 

cho ông Hà Quang T theo yêu cầu của bà Đặng Kim P: 

 [1]. Bà Nguy n Th  Ngọc D đại diện theo ủy quyền của ông Huỳnh Minh T2 

xác nhận: Số tiền 100.000.000đ (một trăm triệu đồng) mà ông Huỳnh Minh T2 đã 

chuyển cho ông Hà Quang T theo Giấy nộp tiền số giao d ch: 

TT1407476GCV\QT6 ngày 15/3/2014 củ  N ân  àn  TMCP Sài G n T   n  Tín 

là do bà Đặng Kim P nhờ ông Huỳnh Minh T2 chuyển cho ông Hà Quang T, nên 

ông Huỳnh Minh T2 và bà  Đặng Kim P sẽ t  giải quyết với nhau, ông Huỳnh 

Minh T2 không yêu cầu ông Hà Quang T phải hoàn trả số tiền 100.000.000đ (một 

trăm triệu đồng) này cho ông Huỳnh Minh T2.  

[2]. Bà Nguy n Th  Ngọc D đại diện theo ủy quyền của bà Phạm Th  Ngọc T3 

xác nhận: Số tiền 1.100.000.000đ (một tỷ một trăm triệu đồng) mà bà Phạm Th  

Ngọc T3đã c u ển cho ông Hà Quang T theo Ủy nhiệm chi số 22 ngày 07/7/2016 

của Ngân hàng TMCP Á Châu là do bà Đặng Kim P nhờ bà Phạm Th  Ngọc 

T3chuyển cho ông Hà Quang T. Tại “Bản t     i” n à  01-4-2020 (BL 199-200) 

của bà Phạm Th  Ngọc T3thì bà Phạm Th  Ngọc T3đã xác n ận bà Đặng Kim P đã 

hoàn trả lại cho bà Phạm Th  Ngọc T3số tiền 1.100.000.000đ (một tỷ một trăm 

triệu đồng) nên hiện nay bà Phạm Th  Ngọc T3và ông Hà Quang T không có bất cứ 

quyền và n  ĩ  v   ì đối với nhau về số tiền này. 

[III]. Nội dung thỏa thuận giữa bà Đặng Kim P với ông Hà Quang T về 

việc quyết toán nợ: 

[1]. Ông Hà Quang T và ông N u  n N   H1 (đại  iện t eo ủ  qu ền củ  

ông Hà Quang T) đồng ý hoàn trả lại cho bà Đặng Kim P số tiền 700.000.000đ 

(bảy trăm triệu đồng) bằng tiền mặt ngay tại phiên tòa phúc thẩm ngày 12/9/2023; 

bà Nguy n Th  Ngọc D (đại diện theo ủy quyền của của bà Đặng Kim P) xác nhận 

đã n ận đủ 700.000.000đ (bả  trăm triệu đồng) bằng tiền mặt thay bà Đặng Kim P 

do ông Hà Quang T giao trả tr c tiếp tại phiên tòa phúc thẩm ngày 12/9/2023. 

[2]. Bà Nguy n Th  Ngọc D (đại diện theo ủy quyền của nguyên đ n là  à 

Đặng Kim P đồng thời đại diện theo ủy quyền của nhữn  n  ời có quyền lợi n  ĩ  

v  liên quan là ông D  n  An  T1, ông Huỳnh Minh T2, bà Phạm Th  Ngọc 

Thanh) cùng với b  đ n ôn  Hà Quang T và ông Nguy n N   H1 (đại diện theo ủy 

quyền của ông Hà Quang T) thỏa thuận thống nhất: Việc tranh chấp “đ i nợ”  iữa 

bà Đặng Kim P đối với ông Hà Quang T đã đ ợc các bên thỏa thuận giải quyết 

xong,  o đó tất cả các chứng từ chuyển tiền giữa bà Đặng Kim P với ông Hà Quang 

T và chứng từ chuyển tiền giữa ông Hà Quang T với bà Đặng Kim P đối với nhau 

đã đ ợc các bên thống nhất liệt kê ghi nhận tại m c [I] nêu trên là không còn giá tr  

pháp lý.   

[3]. Ông Park No J  (chồng của bà Đặng Kim P) xác nhận đồn    với nội 

dung mà bà N u  n T   N ọc D (đại  iện t eo ủ  qu ền củ  n u ên đ n là  à 

Đặn  Kim P đồn  t ời đại  iện t eo ủ  qu ền củ  n ữn  n  ời có qu ền lợi 

n  ĩ  v  liên qu n là ôn  D  n  An  T1, ông Huỳnh Minh T2,  à P ạm T   

N ọc T3) cùng với b  đ n là ông Hà Quang T và ông N u  n N   H1 (đại  iện 
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t eo ủ  qu ền củ  ôn  Hà Quang T) đã t ỏ  t uận t ốn  n ất đ ợc với n  u về 

việc  iải qu ết toàn  ộ nội  un  v  án và c m  ết   ôn  có  ất cứ   iếu nại t ắc 

mắc  ì về s u (theo “Bản trìn   à     iến” củ  ôn  P r  No J (c ồn  củ   à Đặn  

Kim P) ngày 26-7-2023; số Hộ c iếu M42639602; đ ợc văn p  n  Côn  c ứn  

P ạm Xuân T4 c ứn  t  c c ữ    số: 001009 n à  26-7-2023). 

 [IV]. Về án phí: 

[1]. Án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch:  

[1.1]. Bà Đặn  Kim P p ải nộp 16 000 000đ (m ời sáu triệu đồn ),   ấu trừ 

vào 37 955 200đ (   m  i  ả  triệu c ín trăm năm m  i lăm n àn   i trăm đồn ) 

tiền tạm ứn  án p í s  t ẩm đã nộp theo Biên l i t u tiền số 0003948 ngày 

13/02/2020 củ  C i c c Thi  àn  án  ân s   u ện X, nên bà Đặn  Kim P đ ợc 

 oàn trả lại số tiền 21 955 200đ (  i m  i mốt triệu, c ín trăm năm m  i lăm 

n àn,   i trăm đồn ) t eo Biên l i t u tiền số 0003948 ngày 13/02/2020 và 

41 855 030đ ( ốn m  i mốt triệu, tám trăm năm m  i lăm n àn,   ôn  trăm    

m  i đồn ) t eo Biên l i t u tiền số 0008407 n à  27/5/2020 C i c c Thi hành 

án  ân s   u ện X, t n  Bà R  -V n  Tàu.   

[1.2]. Ông Hà Quang T p ải nộp 16 000 000đ (m ời sáu triệu đồn ),   ấu trừ 

vào 5 000 000đ (năm triệu đồn ) tiền tạm ứn  án p í s  t ẩm ông Hà Quang T đã 

nộp t eo Biên lai t u tiền số 0008502 ngày 26/6/2020 củ  C i c c Thi hành án dân 

s   u ện X, t n  Bà R  -V n  Tàu,  o đó ông Hà Quang T c n p ải nộp tiếp 

11 000 000đ (M ời một triệu đồn ) tiền án p í  ân s  s  t ẩm có  iá n ạc   

[2]. Án phí dân sự phúc thẩm:  

[2.1]. Bà Đặn  Kim P p ải nộp 300 000đ (   trăm n àn đồn ),   ấu trừ vào 

300 000đ (   trăm n àn đồn ) tiền tạm ứn  án p í  ân s  p úc t ẩm  à Đặn  Kim 

P đã nộp t eo Biên l i t u tiền số 0011405 ngày 27-10-2022 củ  C i c c T i  àn  

án  ân s   u ện X, n   vậ   à Đặn  Kim P đã nộp xon  án p í  ân s  p úc t ẩm  

[2.2]. Ông Hà Quang T p ải nộp 300 000đ (   trăm n àn đồn ),   ấu trừ vào 

300 000đ (   trăm n àn đồn ) tiền tạm ứn  án p í  ân s  p úc t ẩm ôn  Hà 

Quang T đã nộp t eo Biên l i t u tiền số 0011345  ngày 11-10-2022 củ  C i C c 

T i  àn  án  ân s   u ện X, n   vậ  ôn  Hà Quang T đã nộp xon  án p í  ân s  

p úc t ẩm  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 

9 Lụât thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án dân sự được thực hiện theo quy 

định tại Điều 30 luật thi hành án dân sự. 

Bản án p úc t ẩm có  iệu l c p áp luật  ể từ n à  tu ên án (ngày 12-9-

2023).   

  

Nơi nhận                                          TM  HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 



11 
 

- VKSND t n  BR-VT;                           T ẨM P Á  - C Ủ TỌ  P IÊ  TÒ  
- TAND  u ện X; 

- VKSND  u ện X; 

- C i c c THADS  u ện X; 

- Các đ  n  s ; 

- L u: Hồ s , T   DS, VP                     

                                                                                                                         

                                                                       guyễn Thị Quang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     ỘI ĐỒ   XÉT XỬ P ÚC T ẨM 

             CÁC T ẨM P Á                     T ẨM P Á  – C Ủ TỌ  P IÊ  TÒ  

 

 

 

 

  guyễn Minh Châu      Đặng Đức  ào            guyễn Thị Quang 
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